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BÁO CÁO NHANH
Công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới khẩn cấp


I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp:
Hồi 04 giờ ngày 07/7, vị trí tâm ATNĐ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100km về phía Đông Nam (18,2 độ VB; 111,0 độ KĐ). Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ VT 17,5 đến VT 20,5; Tây KT 112,0; RRTT cấp độ 3.
- Trong 12 - 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (20-25km/h), có khả năng mạnh thêm. 
- Sáng sớm ngày 08/7, ATNĐ đổ bộ đất liền khu vực từ Nam Định đến Thanh Hóa.
Thủy triều: Thời điểm bão đổ bộ (sáng sớm ngày 8/7) thủy triều ở mức thấp trong tháng (tại Cửa Hội 0,6-0,9m; tại Hòn Dáu 0,6-1,0m).
2. Mưa, lũ quét, sạt lở đất:
- Mưa ngày (19h/05/7 đến 19h/06/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm; một số trạm mưa lớn như: Sìn Hồ (Lai Châu) 76mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi) 94mm; Rạch Giá (Kiên Giang) 139mm.
- Mưa đêm (19h/06/7 đến 07h/07/7): Khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm.
- Mưa 3 ngày (19h/03/7 đến 19h/06/7): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa phổ biến dưới 100 mm, một số trạm mưa lớn như: Thông Nguyên (Hà Giang) 202mm; Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 184mm; Rạch Giá (Kiên Giang) 143mm.
Cảnh báo:
Từ chiều 07/7 đến 08/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi.

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Về tàu cá:
Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 06h00 ngày 7/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện/232.828 người, trong đó:
- Hoạt động khu vực nguy hiểm (VT17,5-20,5; KT 106,0-112,0):  77 tàu/552 người, trong đó: 
+ Quảng Bình: 42/250 đang di chuyển vòng tránh.
+ Quảng Ngãi: 35/302 đang di chuyển vòng tránh.
- Hoạt động khu vực khác: 9.348 tàu/52.162 người.
- Neo đậu tại các bến: 44.961 tàu/180.114 người.
2. Tình hình nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh (theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản):
- Diện tích NTTS trên biển và ven biển: 55.104 ha (các tỉnh có diện tích lớn: Quảng Ninh: 18.800ha, Nam Định: 6.700ha, Thanh Hóa: 8.200ha).
- Số lồng bè: 20.381 lồng, bè (các tỉnh có số lượng lớn: Quảng Ninh: 11.600ha, Thanh Hóa: 3.919ha).
3. Tình hình cấm biển: Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa dự kiến cấm biển từ 13 giờ ngày 07/7; tỉnh Thái Bình cấm biển từ 12 giờ ngày 07/7.

III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, sản xuất lúa tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh như sau:
- Vùng Bắc Trung Bộ đã gieo cấy 324 nghìn ha/324 nghìn ha lúa (đạt 100%).
- Vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc đã gieo cấy 530 nghìn ha/892 nghìn ha lúa (đạt 59%).

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ thủy điện: Các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hiện mực nước ở mức thấp, đang vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.543 hồ (325 hồ chứa lớn, 525 hồ chứa vừa, 1.693 hồ chứa nhỏ). Các hồ khu vực đạt 65% DTTK, một số tỉnh có mức tích nước cao như: Lai Châu 92%, Hà Giang 100%, Phú Thọ 85%, Ninh Bình 90%.
- Khu vực Bắc Trung Bộ có tổng số 2.323 hồ (03 hồ quan trọng đặc biệt, 171 hồ chứa lớn, 2.149 hồ chứa vừa và nhỏ). Các hồ khu vực đạt 52% DTTK, Thanh Hóa 40%, Nghệ An 66%, Hà Tĩnh  64%, Quảng Bình 71%, Quảng Trị 52%, Thừa Thiên Huế 46%.

V. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
- Đê biển, đê cửa sông khu vực từ Quảng Ninh – Hà Tĩnh có 33 vị trí đê điều xung yếu gồm 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 09 cống dưới đê (Quảng Ninh 02; Hải Phòng 10; Thái Bình 10; Nam Định 6; Ninh Bình 2; Thanh Hóa 3). 
- Có 05 công trình đê điều đang thi công trên các tuyến đê biển, đê cửa sông (Thái Bình 02, Nam Định 01, Ninh Bình 01, Nghệ An 01).
Các địa phương thực hiện gia cố công trình đang thi công và sẵn sàng phương án bảo vệ.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ban hành 02 Công điện, 01 văn bản chỉ đạo các địa phương, Bộ ngành chủ động ứng phó với ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển Đông[footnoteRef:1]. [1:  - Công điện số 07/CĐ-TW ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo TWPCTT v/v ứng phó ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển Đông.
- Công điện số 06/CĐ-TW ngày 05/7/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT v/v ứng phó với vùng áp thấp, ATNĐ gần biển Đông và gió Tây Nam hoạt động mạnh.
- Văn bản số 317/VPTT ngày 4/7/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT v/v chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ trên khu vực biển Đông và thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam.] 

- Bộ Quốc phòng duy trì 264.272 chiến sỹ và 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm ven biển từ 20h-20h30 ngày 6/7.
- Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 06/CĐ-V01 chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông và mưa lớn.
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 675/PCTT-QLĐĐ ngày 6/7/2021 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó ATNĐ.
- Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó ATNĐ trên biển Đông.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, ATNĐ gần biển Đông, chủ động tham mưu kịp thời các biện pháp ứng phó và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện.
2. Địa phương:
Các địa phương đã chủ động triển khai các Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, trong đó có 19 tỉnh/TP[footnoteRef:2] đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo, trong đó tập trung chỉ đạo công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền. [2:  19 tỉnh/TP đã ban hành công điện, VBCĐ: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau.] 


VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-TW ngày 07/6/2021 của Ban Chỉ đạo TWPCTT-Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN, trong đó tiếp tục:
1. Đối với khu vực trên biển, theo dõi sát diễn biến ATNĐ để điều chỉnh, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc tránh trú đảm bảo an toàn.
2. Đối với khu vực ven biển, rà soát các phương án đảm bảo an toàn về người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản phù hợp với diễn biến của ATNĐ.
3. Đối với khu vực đồng bằng và miền núi, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để triển khai phương án tiêu úng đô thị, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư tại các khu vực nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét.
4. Trung tâm KTTV Quốc gia cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác về diễn biến của ATNĐ và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để các bộ ngành, địa phương triển khai các phương án đảm bảo an toàn, hiệu quả.
5. Duy trì lực lượng trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./. 

		Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG





Nguyễn Văn Tiến
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